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   UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ Y TẾ    

Số: 487/SYT-BMT 
V/v điều chỉnh nhà sản xuất 
thuốc trúng thầu năm 2020 
cung ứng cho các cơ sở y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày 10 tháng 02 năm 2020   

 Kính gửi : 

           - Giám đốc các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

          - Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy. 

Sau khi xem xét Văn bản số 134/2020/CV-KD ngày 04/02/2020 của Công ty 
TNHH Dược phẩm Khương Duy về việc xin điều chỉnh Nhà sản xuất thuốc trúng thầu, 
Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai thông báo: 

1. Điều chỉnh Nhà sản xuất thuốc đã trúng thầu gói thầu số 01: Thuốc Generic 
thuộc Dự án: Lựa chọn nhà thầu mua thuốc, dược liệu và các vị thuốc cổ truyền sử dụng 
tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 của Công ty TNHH Dược phẩm 
Khương Duy như sau: 

ST
T 

STT 
trong 
HSM

T 

Mã số  
Tên thuốc 
trúng thầu 

 Số đăng 
ký  

Nhà sản 
xuất (trước 

khi điều 
chỉnh) 

Nhà sản xuất 
(sau khi điều 

chỉnh) 

1 168 
TPA05020

1 

Felodipin 
Stada 5mg 

retard 

VD-26562-
17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi nhánh 
công ty 

TNHH Liên 
doanh 

Stada-Việt 
Nam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công ty 
TNHH Liên 

doanh 
Stellapharm- 
Chi nhánh 1 

2 386 T1.942.2 Pracetam 800 
VD-18538-

13 

3 499 TP068502 Stadleucin 
VD-27543-

17 

4 538 TP054901 Lipistad 10 
VD-23970-

15 

5 539 TP054902 Lipistad 20 
VD-23341-

15 

6 557 TP049301 
Bisoprolol 

2,5mg 
Tablets 

VD-32399-
19 

7 618 TP022002 
Clarithromyci

n Stada 
250mg 

VD-31395-
18 

8 639 TP047704 
Diltiazem 

Stada 60mg 
VD-27522-

17 

9 643 TP073601 Diosmin 500 
VD-22349-

15 

10 646 TP068801 
Domperidon 
Stada 10mg 

VD-28558-
17 
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11 661 TP050102 
Enalapril 

Stada 5mg 
VD-26561-

17 

12 666 TP026401 
Entecavir 

Stada 0.5mg 
QLĐB-
560-16 

13 681 TP055201 Sezstad 10 
VD-21116-

14 

14 684 TP055304 Fenostad 160 
VD-26563-

17 

15 685 TP055303 Fenostad 200 
VD-25983-

16 

16 690 TP008701 Fexostad 180 
VD-23968-

15 

17 692 TP028801 
Fluconazol 

Stada 150mg 
VD-32401-

19 

18 716 TP006401 
Vorifend 

Forte 
VD-27535-

17 

19 726 TP050402 Indopril 5 
VD-26574-

17 

20 727 TP082101 Itranstad 
VD-22671-

15 

21 765 TP066801 
Lansoprazol 
Stada 30mg 

VD-21532-
14 

22 770 TP013401 Levetstad 500 
VD-21105-

14 

23 775 TP022901 
L-Stafloxin 

500 
VD-24565-

16 

24 789 TP051201 Lostad T25 
VD-21534-

14 

25 821 TP096601 Mirastad 30 
VD-27527-

17 

26 832 TP099801 
Stacytine 200 

CAP 
VD-22667-

15 

27 837 TP097902 Asthmatin 4 
VD-26556-

17 

28 891 TP042302 Sifstad 0.18 
VD-27532-

17 

29 894 TP013803 Lirystad 150 
VD-30107-

18 

30 915 TP095501 Risperstad 1 
VD-18853-

13 

31 929 TP055902 
Simvastatin 
Stada 10mg 

VD-26568-
17 

32 930 TP055901 
Simvastatin 
Stada 20mg 

VD-30836-
18 

33 969 T2.816.2 Myopain 50 
VD-20085-

13 
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34 986 TP052802 Osarstad 80 
VD-26571-

17 

35 989 TP097002 
Venlafaxine 

Stada 37,5mg 
VD-25485-

16 

36 995 T2.1022.1 Mangistad 
VD-23355-

15 

37 1000 TP093901 Zopistad 7.5 
VD-18856-

13 

38 1999 TT054901 Lipistad 20 
VD-23341-

15 

39 2024 TT007902 
Cetirizine 

Stada 10mg 
VD-30834-

18 

40 2030 T4.482.1 
Diltiazem 

Stada 60mg 
VD-27522-

17 

41 2033 T4.676.1 
Stadnex 20 

CAP 
VD-22345-

15 

42 2044 TT080102 
Glimepiride 
Stada 4mg 

VD-23969-
15 

43 2056 TT022901 
L-Stafloxin 

500 
VD-24565-

16 

44 2057 T4.109.1 
Lorastad 10 

Tab 
VD-23354-

15 

45 582 TP049601 
Captopril 

Stada 25mg 
VD-27519-

17 

Ngoài nội dung được thay đổi trên, tất cả các nội dung khác giữ nguyên như hồ sơ 
đăng ký thuốc lưu lại Cục Quản lý Dược. 

2. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy căn 
cứ nội dung văn bản trên để thực hiện việc thanh quyết toán đúng quy định với BHXH 
tỉnh./.       

 
   Nơi nhận:                             

- Như trên (thực hiện);  

- BGĐSYT (để biết); 

- BHXH tỉnh (để phối hợp chỉ đạo); 

- Website SYTĐN;                                                                          

- Lưu VT, BMT.                                                                                                       

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Huy Anh Vũ 
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